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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

                    Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Trần Bình Minh  

Các Hội thẩm nhân dân:       1/- Ông Nguyễn Văn Bình 

              2/- Bà Hoàng Thị Kim Yến 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng M  Ki u   án    T   án nh n 

d n quận T n Bình  thành phố Hồ Chí Minh  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Gi ng  Kiểm sát viên 

           Ngày 13 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở T   án nh n d n quận T n Bình xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số 130/2017/HSST ngày 12 tháng 6 năm 2017 đối với  ị  áo: 

Dương Thị B  giới tính nữ; sinh năm 1985 tại tỉnh Quảng N m; đăng ký h  khẩu 

thường trú tại xã T  huyện P  tỉnh Quảng N m;  hỗ ở trướ  khi  ị  ắt tại xã V  huyện B, 

Thành phố Hồ Chí Minh; trình đ  họ  vấn lớp 7/12; không ngh  nghiệp;  on ông Dương 

T và  à Nguyễn Thị T;  hồng là Hồ P   ó 02  on (lớn nhất sinh năm 2007  nhỏ nhất sinh 

năm 2009); ti n sự  ti n án: Không;  ị  ắt tạm giữ  tạm gi m ngày 30/3/2017;  ó mặt tại 

phiên tòa. 

Người bị hại: Bà Lê Thị Huy n T  sinh năm 1966;  ư trú tại phường A  quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt tại phiên t  .  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Hồ P, sinh năm 1977;  ư trú tại xã V  huyện B  Thành phố Hồ Chí Minh; 

có mặt tại phiên t  .  

2/ Ông Võ Thanh T, sinh năm 1972;  ư trú tại phường M  thành phố L  tỉnh An 

Gi ng; vắng mặt tại phiên t  . 

NHẬN THẤY 

Bị  áo Dương Thị B  ị Viện kiểm sát nh n d n quận T n Bình  Thành phố Hồ Chí 

Minh truy tố v  hành vi phạm t i như s u:  

Khoảng 08 giờ ngày 30/3/2017, Dương Thị B đi xe mô tô Hond  W ve RSX  iển 

số 67B1-195.02 từ nhà đến  hợ H  phường B  quận T n Bình để mu  đồ ăn. B gửi xe vào 

 ãi giữ xe rồi đi    vào trong  hợ. Khi đi ng ng qu  sạp  uôn  án m  phẩm số A68  hợ 

H do  à Lê Thị Huy n T làm  hủ sạp  B dừng lại xem. Lú  này   à Trần Thị T là giúp 

việ   ho  à T đ ng trưng  ày hàng hó  ngoài sạp và  ên trong không  ó  i trông  oi nên 

B đi vào trong để xem hàng. Trong lú  đứng xem hàng thì B thấy  ên trong sạp  ó m t 

túi xá h màu đen không  ó người trông  oi nên B nảy sinh l ng th m và li n đi lại gần 

dùng t y phải lấy tr m  hiế  túi xá h này và  ỏ đi r  khỏi sạp A68 thì  à Trần Thị T là 
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người  án hàng tại sạp kế  ên phát hiện  đã tri hô và  ùng mọi người xung qu nh  ắt giữ 

B gi o  ho Công  n Phường 13  quận T n Bình. 

Vật  hứng thu giữ là 01  hiế  túi xá h màu đen d y đeo dài  04 ngăn nhỏ  hiệu 

TD. F shion  ên trong  ó 01 điện thoại di đ ng hiệu S msung A7 màu đen. Ngoài r    n 

thu giữ  ủ  B xe mô tô Hond  W ve RSX  iển số 67B1-195.02 và 01 điện thoại di đ ng 

hiệu S msung Note 2.   

Quá trình đi u tr   người  ị hại Lê Thị Huy n T kh i tài sản  ị tr m  ắp là 01 túi 

xá h màu đen hiệu TD. F shion  ên trong  ó 01 điện thoại di đ ng hiệu S msung A7 

màu đen   à T mu  tại thời điểm tháng 10/2016 với giá trị 10.000.000 đồng. Riêng  ái túi 

xá h  à T mu  vào tháng 12/2016 với giá 100.000 đồng. Bà T yêu  ầu  ho nhận lại túi 

xá h và  hiế  điện thoại di đ ng trên.  

Kết quả định giá tài sản số 158/HĐĐG-TTHS ngày 23/5/2017  ủ  H i đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận T n Bình kết luận:  

1. Điện thoại di đ ng hiệu S msung G l xy A7 (SM-A710F) màu đen. Hàng đã 

qu  sử dụng  tình trạng máy hoạt đ ng tốt. Đơn giá: 6.000.000 đồng/ ái. 

2. Túi xá h hiệu TD. F shion  ó d y đeo  4 ngăn nhỏ  màu đen. Hàng đã qu  sử 

dụng. Đơn giá 30.000 đồng/ ái. Cá  tài sản trên đượ  định giá vào thời điểm tháng 

3/2017. 

Kết quả đi u tr  xá  định: Dương Thị B s u khi nhìn thấy túi xá h màu đen để trên 

sạp không  ó người trong  oi  do th m l m nên B đã lén lút  hiếm đoạt  hiế  túi xá h 

hiệu TD. F shion màu đen   ó giá trị 30.000 đồng   ên trong túi xá h  ó 01 điện thoại di 

đ ng hiệu S msung G l xy A7 (SM-A710F) màu đen   ó giá trị 6.000.000 đồng. Tổng 

giá trị tài sản mà B đã  hiếm đoạt  ủ   à T là 6.030.000 đồng. 

Kết quả xá  minh  hiế  xe mô tô Hond  W ve RSX  iển số 67B1-195.02 thể hiện 

ông Hồ P ( hồng  ủ  Dương Thị B) mu   hiế  trên tại Cử  hàng  ầm đồ Hoàng V  đị  

 hỉ ở phường T  quận T1 với giá trị 11.000.000 đồng   ó làm giấy mu   án xe và gi o 

giấy  hứng nhận đăng ký xe m ng tên  hủ xe là ông Võ Th nh T. Do  ận việ  làm nên 

ông Hồ P  hư  đi làm  huyển quy n sở hữu theo quy định  ủ  pháp luật.   

S u sự việ   Cơ qu n đi u tr  Công  n quận T n Bình đã trả lại  ho  à Lê Thị 

Huy n T số tài sản trên   à T đã nhận lại và không yêu  ầu gì v  d n sự. 

Bản  áo trạng số 101/CTr-VKS ngày 06 tháng 6 năm 2017  ủ  Viện kiểm sát nh n 

d n quận T n Bình  Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Dương Thị B v  t i “Tr m  ắp 

tài sản” theo Khoản 1 Đi u 138 B  luật hình sự. 

Tại phiên toà: Bị  áo Dương Thị B thừ  nhận hành vi phạm t i như đã kh i tại Cơ 

qu n đi u tr   lời kh i  ủ   ị  áo phù hợp với  á   hứng  ứ đã thu thập trong quá trình 

đi u tr  và phù hợp với  ản  áo trạng  ủ  Viện trưởng Viện kiểm sát nh n d n quận T n 

Bình đã truy tố đối với  ị  áo.  

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n quận T n Bình giữ quy n  ông tố luận t i và 

tr nh luận: Bị  áo Dương Thị B do th m lợi  ất  hính nên đã  ó hành vi lén lút  hiếm 

đoạt  hiếm đoạt  hiế  túi xá h hiệu TD. F shion màu đen và 01 điện thoại di đ ng hiệu 

Samsung Galaxy A7 (SM-A710F) màu đen   ó tổng giá trị tài sản 6.030.000 đồng  ủ   à 

Lê Thị Huy n T tại sạp số A68  hợ H  phường B  quận T. Hành vi  ủ   ị  áo  ó đủ yếu 

tố  ấu thành t i tr m  ắp tài sản. Do đó  Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối 

với Dương Thị B v  t i  tr m  ắp tài sản. Bị  áo phạm t i lần đầu và thu   trường hợp ít 

nghiêm trọng   hư  g y thiệt hại v  tài sản  quá trình đi u tr    ị  áo thành khẩn kh i  áo  

ăn năn hối  ải. Đ  nghị H i đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Đi u 138;  á  Điểm g  h  p 



3 

 

Khoản 1 Đi u 46 B  luật hình sự xử phạt  ị  áo từ 09 ( hín) tháng tù đến 01 (m t) năm 

tù.   

Bị  áo thừ  nhận hành vi phạm t i do mình g y r  và không tr nh luận  hỉ xin H i 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Người  ó quy n lợi  nghĩ  vụ liên qu n ông Hồ P trình  ày do  ó nhu  ầu  ó 

phương tiện đi lại và  hở  á   on nhỏ đi họ  nên ông đã mu   hiế  xe mô tô Hond  W ve 

RSX  iển số 67B1-195.02  ủ  ông Đoàn Văn V là  hủ Cử  hàng  ầm đồ Hoàng V. Ngày 

30/3/2017  vợ ông là Dương Thị B sử dụng  hiế  xe trên để đư   á   on đi họ   s u đó 

đến  hợ H và đã thự  hiện hành vi tr m  ắp tài sản  ủ  người khá  thì  ị  ắt và  ị tạm 

giữ  hiế  xe mô tô. Do hoàn  ảnh gi  đình ông quá khó khăn nên xin H i đồng xét xử 

tuyên trả lại  ho ông  hiế  xe trên để  ó phương tiện đi làm và đư   á   on đi họ .  

Căn  ứ vào  á   hứng  ứ và tài liệu đã đượ  thẩm tr  tại phiên t     ăn  ứ vào kết 

quả tr nh luận tại phiên t   trên  ơ sở xem xét đầy đủ  toàn diện  hứng  ứ  ý kiến  ủ  

Kiểm sát viên  lời kh i  ủ   ị  áo và những người th m gi  tố tụng khá .  

XÉT THẤY 

Bị  áo Dương Thị B s u nhìn thấy túi xá h màu đen  ủ   à Lê Thị Huy n T để 

trên sạp số A68  hợ H  phường B  quận T n Bình  không  ó người trông  oi nên B nảy 

sinh l ng th m  đã lén lút lấy tr m đượ   hiế  túi xá h thì  ị  ắt quả t ng. Như vậy   ị 

cáo B với thủ đoạn lợi dụng sơ hở  mất  ảnh giá   ủ  người đ ng quản lý tài sản  

đã  ó hành vi lén lút  hiếm đoạt  hiế  túi xá h hiệu TD. F shion màu đen và 01 điện 

thoại di đ ng hiệu S msung G l xy A7 (SM-A710F) màu đen  ủ   à Lê Thị Huy n T. 

Theo kết luận  ủ  H i đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận T n Bình thì tổng 

giá trị  hiế  túi xá h và  hiế  điện thoại di đ ng là 6.030.000 đồng. Do đó   ị  áo đã 

phạm t i "Tr m  ắp tài sản". 

T i phạm do  ị  áo Dương Thị B g y r  ít nghiêm trọng  đã x m phạm đến quy n 

sở hữu v  tài sản  ủ  người d n đượ  pháp luật  ảo vệ  mà   n làm mất trật tự trị  n và 

 n toàn xã h i. Bị  áo nhận thứ  rõ việ  thự  hiện hành vi tr m  ắp tài sản  ủ  người 

khá   ị pháp luật  ấm và nghiêm trị nhưng  ị  áo vẫn thự  hiện với lỗi  ố ý  thể hiện sự 

 oi thường pháp luật. Để thể hiện tính nghiêm minh  ủ  pháp luật  H i đồng xét xử thấy 

 ần xử phạt  ị  áo m t hình phạt nghiêm khắ  nh m răn đe  giáo dụ  và ph ng ngừ  

chung.   

H i đồng xét xử xét kết luận   ị  áo Dương Thị B phạm t i “Tr m  ắp tài sản” theo 

Khoản 1 Đi u 138 B  luật hình sự như Kiểm sát viên đ  nghị là  ó  ăn  ứ  hấp nhận. 

Bị  áo phạm t i lần đầu và thu   trường hợp ít nghiêm trọng   hư  g y thiệt hại v  

tài sản  thành khẩn kh i  áo  đã ăn năn hối  ải là tình tiết giảm nhẹ đượ  quy định tại  á  

Điểm g  h  p khoản 1 Đi u 46 B  luật hình sự.  

Xét  ị  áo  ó nhi u tình tiết giảm nhẹ  nhất thời phạm t i,  ó nơi  ư trú  ụ thể  rõ 

ràng  không  ó tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình sự và  ó khả năng tự  ải tạo nên H i 

đồng xét xử thấy không  ần phải  ắt  ị  áo  hấp hành hình phạt tù   ho  ị  áo đượ  

hưởng án treo   ó thời gi n thử thá h  ũng  ó tá  dụng giáo dụ   ị  áo thành người tốt  

 ó í h  ho gi  đình và xã h i  để thể hiện  hính sá h kho n hồng đối với  ị  áo. Việ   ho 

 ị  áo đượ  hưởng án treo là không trái với Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 

06/11/2013  ủ  H i đồng Thẩm phán Toà án nh n d n tối   o. 

Tài sản  ủ   ị  áo là 01 điện thoại di đ ng hiệu S msung Note 2. Quá trình đi u 

tr  không  hứng minh đượ   ó liên qu n đến t i phạm nên H i đồng xét xử thấy  ần trả 

lại  ho  ị  áo nhưng tạm giữ để đảm  ảo thi hành án. 
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- Đối với 01 xe mô tô Hond  W ve RSX  iển số 67B1-195.02. Quá trình đi u tr  

không  hứng minh đượ   ó liên qu n đến t i phạm nên H i đồng xét xử thấy  ần trả lại 

 ho ông Hồ P.  

V  trá h nhiệm d n sự: Người  ị hại  à Lê Thị Huy n T đã nhận lại tài sản  không 

yêu  ầu gì v  d n sự nên H i đồng xét xử không xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên  ố  ị  áo Dương Thị B phạm t i “Tr m  ắp tài sản”.  

 p dụng Khoản 1 Đi u 138;  á  Điểm g  h  p Khoản 1 Đi u 46; Đi u 60 B  luật 

hình sự; 

Xử phạt  ị  áo Dương Thị B 06 (sáu) tháng tù nhưng  ho hưởng án treo  thời gi n 

thử thá h là 01 (m t) năm  tính từ ngày 13/7/2017.         p 

dụng Khoản 4 Đi u 227 B  luật tố tụng hình sự  trả tự do ng y tại phiên t    ho Dương 

Thị B  nếu không  ị tạm gi m v  m t t i phạm khá . 

Gi o  ị  áo B  ho  y ban nhân dân xã V  huyện B  Thành phố Hồ Chí Minh giám 

sát và giáo dụ  trong thời gi n thá h. Trường hợp người đượ  hưởng án treo th y đổi nơi 

 ư trú thì thự  hiện theo quy định tại Khoản 1 Đi u 69 Luật thi hành án hình sự. 

 p dụng Đi u 76 B  luật tố tụng hình sự  trả lại  ho  ị  áo Dương Thị B 01 điện 

thoại di đ ng hiệu S msung Note 2 màu trắng  số imei 353769/05/33223210 (đã niêm 

phong) nhưng tạm giữ để đảm  ảo thi hành án; 

- Trả lại  ho ông Hồ P  hiế  xe mô tô Hond  W ve RSX  iển số 67B1-195.02  số 

máy JC52E5029033  số khung RLHJC 5229CY612050. 

 (Cá  tài sản trên theo lệnh nhập kho vật  hứng số 118/LNK ngày 19/5/2017 và 

phiếu nhập kho vật  hứng số 130/PNK ngày 26/5/2017  ủ  Công  n quận T n Bình  

Thành phố Hồ Chí Minh). 

 p dụng Đi u 99 B  luật tố tụng hình sự và Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2006  ủ   y   n thường vụ Quố  h i   u   

 ị  áo Dương Thị B phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (h i trăm nghìn) đồng.  

Bị  áo  người  ó quy n lợi  nghĩ  vụ liên qu n  ó mặt tại phiên t   đượ  quy n 

kháng  áo  ản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày  kể từ ngày tuyên án sơ thẩm . 

Người  ị hại vắng mặt tại phiên t   đượ  quy n kháng  áo  ản án sơ thẩm trong 

hạn 15 ngày  kể từ ngày nhận  ản án hoặ  đượ  niêm yết. 

(Đã giải thí h  hế định án treo đối với  ị  áo Dương Thị B). 

HỘI THẨM NHÂN DÂN            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

       Trần Bình Minh 

 

 



5 

 

 

 


